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TUẦN 3
CHUYÊN ĐỀ: PHÂN LOẠI TỪ THEO CẤU TẠO NGỮ PHÁP
[image: ]
	Sơ đồ: Phân loại từ theo cấu tạo ngữ pháp
Tiếng Việt:                                          TỪ GHÉP

I. Tìm hiểu chung:
1. Các loại từ ghép:
	Từ ghép chính phụ
	Từ ghép đẳng lập

	· Tiếng chính đứng trước, tiếng phụ đứng sau (bổ sung nghĩa cho tiếng chính)
· Ví dụ: áo khoác, bà ngoại,…
	· Các tiếng ngang bằng về nghĩa (không phân ra tiếng chính, tiếng phụ)
· Ví dụ: ba mẹ, bàn ghế,…


2. Nghĩa của từ ghép:
	Từ ghép chính phụ
	Từ ghép đẳng lập

	· Có tính chất phân nghĩa
· Nghĩa hẹp hơn nghĩa của tiếng chính
· Ví dụ: bà  bà ngoại, bà nội,…
           Cây  cây mít, cây bút,…
	· Có tính chất hợp nghĩa
· Nghĩa khái quát hơn nghĩa của các tiếng tạo thành
· Ví dụ: quần, áo  quần áo
           Nhà, cửa  nhà cửa


3. Tổng kết: (Ghi nhớ: SGK/14)
II. Luyện tập:
1. Các em làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 (SGK/15)
2. Hãy viết một đoạn văn (từ 6-8 dòng) nêu suy nghĩ của em về lòng biết ơn, trong đó sử dụng ít nhất 1 từ ghép chính phụ và 1 từ ghép đẳng lập (gạch chân, chú thích)
3. Em hãy tìm những từ ghép đẳng lập và từ ghép chính phụ trong đoạn văn sau:
     Con là một đứa trẻ nhạy cảm. Cứ mỗi lần, vào đêm trước ngày sắp đi chơi xa, con lại háo hức đến nỗi lên giường mà không sao nằm yên được. Nhưng mẹ chỉ dỗ một lát là con đã ngủ. Đêm nay con cũng có niềm háo hức như vậy: Ngày mai là ngày khai trường lớp Một. Việc chuẩn bị quần áo mới, giày nón mới, cặp sách mới, tập vở mới, mọi thứ đâu đó đã sẵn sàng, khiến con cảm nhận được sự quan trọng của ngày khai trường. Nhưng cũng như trước một chuyến đi xa, trong lòng con không có một mối bận tâm nào khác ngoài chuyện ngày mai thức dậy cho kịp giờ.
                                                                 (Cổng trường mở ra – Lí Lan)

Tiếng Việt:                                     TỪ LÁY
I. Tìm hiểu chung:
1. Các loại từ láy:
	Từ láy toàn bộ
	Từ láy bộ phận

	· Các tiếng lặp lại hoàn toàn. (Ví dụ: đăm đăm, mãi mãi, ngời ngời,…)
· Ngoại lệ: có sự biến đổi về thanh điệu hoặc phụ âm cuối (Ví du: trăng trắng, thăm thẳm, bần bật,…)
	· Chỉ lặp lại phụ âm đầu hoặc vần. Gồm 2 loại:
+ Từ láy âm: lặp lại phần âm (Ví dụ: mếu máo, xấu xí, rung rinh, đẹp đẽ,…)
+ Từ láy vần: lặp lại phần vần (Ví dụ: bát ngát, lao xao, lảm nhảm, bơ vơ,…)


2. Nghĩa của từ láy:
- Mô phỏng âm thanh (tạo ra lớp từ tượng thanh): oe oe, bíp bíp, rì rào, meo meo,…
- Tái hiện hình ảnh (tạo ra lớp từ tượng hình): bằng phẳng, khúc khuỷu, gập ghềnh,…
- Sắc thái hóa (giảm nhẹ, nhấn mạnh, biểu cảm): ngọt ngào, tim tím, xấu xa, buồn buồn,…
3. Tổng kết: (Ghi nhớ: SGK/42)
II. Luyện tập:
       Các em làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 (SGK/43)






Tiếng Việt:                                             ĐẠI TỪ
I. Tìm hiểu chung:
1. Thế nào là đại từ?
* Ví dụ: (SGK/ 54,55)
	Câu
	Từ in đậm
	Ý nghĩa của từ
	Chức vụ ngữ pháp

	a
	Nó
	trỏ người (người em)
	Chủ ngữ

	b
	Nó
	trỏ vật (con gà)
	Phụ ngữ của danh từ (định ngữ)

	c
	Thế
	Thế: trỏ sự việc (đem chia đồ chơi)
	Phụ ngữ của động từ “nghe thấy”

	d
	Ai
	Dùng để hỏi
	Chủ ngữ


* Ghi nhớ: (SGK/55)
2. Các loại đại từ:
	
	Đại từ để trỏ
	Đại từ để hỏi

	Người, sự vật
	Tôi, tớ, mình, cậu, hắn, họ, nó, chúng ta, chúng mày, bọn mình,…
	Ai, gì,…

	Số lượng
	Bấy, bấy nhiêu
	Bao nhiêu, mấy,…

	Hoạt động, tính chất, sự việc
	Vậy, thế,…
	Sao, thế nào,…


*Ghi nhớ: (SGK/56)
II. Luyện tập:
Bài tập 1: (SGK/56)
* Bổ sung kiến thức cho HS nắm chắc:
- Ngôi 1 là ngôi của người nói.
- Ngôi 2 là ngôi của người đang giao tiếp với mình.
- Ngôi 3 là ngôi chỉ người hoặc sự vật được nói tới mà không có mặt trong thời điểm nói.
- Số ít chỉ gồm 1 sự vật.
- Số nhiều chỉ từ 2 sự vật trở lên.
	                Số
Ngôi  
	Số ít
	Số nhiều

	1
	Tôi, tao, tớ, mình
	chúng tôi, chúng tao, chúng tớ

	2
	mày, mi, cậu, bạn
	chúng mày, bọn mi, các bạn

	3
	nó, hắn, y
	chúng nó, bọn hắn, họ


Các em làm bài tập 2, 3, 4 (SGK/57)

TUẦN 4
CHUYÊN ĐỀ: CA DAO, DÂN CA
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CA DAO, DÂN CA
1. Khái niệm:
- Ca dao - dân ca: Là tên gọi chung các thể loại trữ tình dân gian kết hợp lời và nhạc, diễn tả đời sống nội tâm của con người.
- Phân biệt 2 khái niệm ca dao - dân ca:
+ Dân ca: Những sáng tác kết hợp lời + nhạc 
+ Ca dao: Là lời thơ của dân ca 
- Tác giả: tập thể nhân dân
2. Nội dung:
- Ca dao phản ánh lịch sử
- Ca dao phản ánh nếp sống, phong tục, tập quán; phản ánh đời sống tình cảm của nhân dân
- Chứa đựng tiếng cười trào phúng
3. Phân loại:
- Đồng dao (thường gắn với các trò chơi của trẻ em)
- Ca dao hát ru
- Ca dao nghi lễ, phong tục
- Ca dao trào phúng, bông đùa (châm biếm)
- Ca dao trữ tình (Tình cảm gia đình; tình yêu quê hương, đất nước, con người)
- Ca dao than thân
4. Nghệ thuật:
- Thể hiện rõ tính địa phương;
- Giàu sắc thái biểu cảm, tính chất biểu tượng, ước lệ tượng trưng. 
- Phương thức biểu đạt: Biểu cảm
- Thể thơ: Lục bát, song thất lục bát
- Nghệ thuật: So sánh, ẩn dụ, phép điệp, phép đối, tương phản, phóng đại...

Văn bản: 
NHỮNG CÂU HÁT VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH
I. Đọc – Hiểu chú thích: (SGK/35, 36)
II. Đọc – Hiểu văn bản:
Bài 1:
“Công cha như núi ngất trời,
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông.
Núi cao biển rộng mênh mông,
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!”
· Nghệ thuật: so sánh, phép đối, ẩn dụ, câu cầu khiến.
· Nội dung: ca ngợi công lao trời biển của cha mẹ, nhắc nhở về bổn phận và trách nhiệm của con cái.
Bài 4:
“Anh em nào phải người xa,
Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân.
Yêu nhau như thể tay chân,
Anh em hòa thuận, hai thân vui vầy.”
· Nghệ thuật: so sánh, điệp từ
· Nội dung: Nhắn nhủ anh em phải biết đoàn kết, thương yêu, nhường nhịn, giúp đỡ nhau.
III. Tổng kết: (Ghi nhớ: SGK/36)

Văn bản:
NHỮNG CÂU HÁT VỀ TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI
I. Đọc – Hiểu chú thích: (SGK/38, 39)
II. Đọc – Hiểu văn bản:
Bài 1:
· Nghệ thuật: Bài ca dao được viết theo hình thức đối – đáp, gồm 2 phần:
+ Sáu câu đầu: câu hỏi của chàng trai
+ Sáu câu cuối: lời đáp của cô gái
· Nội dung: thể hiện lòng tự hào về vẻ đẹp của quê hương, chia sẻ hiểu biết về lịch sử, địa lí của đất nước.
Bài 4:
· Nghệ thuật: phép đối, điệp cú pháp, so sánh
· Nội dung: Nhằm thử tài hiểu biết, trí thông minh, chia sẻ, bày tỏ tình cảm và bộc lộ niềm tự hào, tình yêu đối với quê hương đất nước.
III. Tổng kết: (Ghi nhớ: SGK/40)







Văn bản:
NHỮNG CÂU HÁT THAN THÂN
I. Đọc – Hiểu chú thích: (SGK/48, 49)
II. Đọc – Hiểu văn bản:
Bài 2:
· Nghệ thuật: Điệp ngữ, motip quen thuộc, ẩn dụ
· Nội dung: Là tiếng than, lời tâm sự về cuộc đời nghèo khó, khốn khổ nhiều bề, chịu nhiều bất công của người lao động trong xã hội cũ
Bài 3:
· Nghệ thuật: Motip quen thuộc, so sánh, ẩn dụ
· Nội dung: Nói về thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến, chịu nhiều đau khổ, bất công, không được làm chủ cuộc đời mình
III. Tổng kết: (Ghi nhớ: SGK/49)

Văn bản:
NHỮNG CÂU HÁT CHÂM BIẾM
I. Đọc – Hiểu chú thích: (SGK/52)
II. Đọc – Hiểu văn bản:
Bài 1:
· Nghệ thuật: điệp từ, điệp cấu trúc, câu hỏi tu từ, liệt kê.
· Nội dung: chế giễu hạng người lười biếng, nghiện ngập, hay sa vào các thói hư tật xấu.
Bài 2:
· Nghệ thuật: Điệp cấu trúc, lối nói nước đôi
· Nội dung: lật tẩy chân dung, bản chất của những người hành nghề mê tín dị đoan; châm biếm, phê phán những người thiếu hiểu biết, tin vào bói toán một cách mù quáng, phản khoa học.
III. Tổng kết: (Ghi nhớ: SGK/53)
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